
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀM RỒNG 

  

 Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hàm Rồng, ngày      tháng      năm 2026 

            Biểu số: 17/GNN-2025                                                                                       

                                         Khổ biểu: 19 x 27cm 
BÁO CÁO 

Đề nghị quyết định danh sách gọi công dân nhập ngũ  

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 17/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2026;  

Căn cứ kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026; kết quả thâm nhập 

hồ sơ công dân trúng tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các đơn vị nhận quân; 

 Theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường. 

 Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng báo cáo, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa quyết định danh sách gọi công dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Tổng số 37 công dân, trong đó: 

 1. Danh sách gọi công dân nhập ngũ, gồm 33 công dân (trong đó: 30 chính 

thức, 03 dự phòng). 

(Có phụ lục I danh sách kèm theo). 

 2. Danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, 

gồm 04 công dân. 

(Có phụ lục II danh sách kèm theo). 

Đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa xét duyệt và báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Lưu: VP, QS. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Đức Toàn 
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Biểu số: 17A/GNN-2026 Phụ lục I 

Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2026 

  

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND phường Hàm Rồng) 

 

 

TT 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh 

Họ, chữ đệm và tên thường dùng 

Ngày, tháng, năm sinh 

Số thẻ căn cước/CCCD 

 - Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm, ngạch,  

bậc lương 

 - Nơi thường trú của  

gia đình; bản thân 

- Nơi ở hiện nay của  

bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

 - Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc,  

tôn giáo 

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, 

đoàn 

 - Họ và tên cha, năm sinh, 

 nghề nghiệp 

- Họ và tên mẹ, năm sinh,  

nghề nghiệp 

- Họ và tên vợ (chồng),  

năm sinh, nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

1 

Dương Khắc Thành LĐTD Phố Thiệu Dương 1 Bần nông 12/12 Dương Khắc Ngãi, 1975, LĐTD   

16/02/2003 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Dương Thị Liên, 1982, LĐTD   

038203013928     Kinh, không Đoàn     

2 

Lê Văn Tú LĐTD Phố Thiệu Dương 1 Bần nông 9/12 Lê Văn Hội, 1973, LĐTD   

16/09/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Dương Thị Bích, 1975, LĐTD   

0382010024376     Kinh, không Đoàn     

3 

Nguyễn Tùng Dương LĐTD Phố Thiệu Dương 1 Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Loan, 1979, LĐTD   

06/10/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Cao Thị Liên, 1983, LĐTD   

038207018859     Kinh, không Đoàn     

4 

Dương Đình Đạt LĐTD Phố Thiệu Dương 4 Bần nông 9/12 Dương Đình Định, 1980, LĐTD   

30/06/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Dương Thị Phương, 1981, LĐTD   

038207002015     Kinh, không Đoàn     

5 

Dương Văn Lập LĐTD Phố Thiệu Dương 4 Bần nông 12/12 Dương Văn Lợi, 1972, LĐTD   

12/02/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Dương Thị Minh, 1976, LĐTD   

038207002964     Kinh, không Đoàn     
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6 

Dương Văn Hoàng Duy LĐTD Phố Thiệu Dương 4 Bần nông 12/12 Dương Văn Tuấn, 1982, LĐTD   

18/08/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Phan Thị Huệ, 1984, LĐTD   

038207028695     Kinh, không Đoàn     

7 

Dương Khắc Quý  LĐTD Phố Thiệu Dương 6 Bần nông 12/12 Dương Khắc Cảnh, 1970, LĐTD   

25/9/2003 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Lê Thị Hà, 1973, LĐTD   

038203012830     Kinh, không Đoàn     

8 

Dương Đình Quân LĐTD Phố 9 Bần nông 12/12 Dương Đình Đài, 1970, LĐTD   

02/11/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Trần Thị Kim Thúy, 1971, LĐTD   

038207032446     Kinh, không Đoàn     

9 

Lê Văn Chiến LĐTD Phố 10 Bần nông 12/12 Lê Văn Sỹ, 1968, LĐTD   

12/02/2007 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Dương Thị Tâm, 1976, LĐTD   

038207018192     Kinh, không Đoàn     

10 

Nguyễn Hữu Long LĐTD 63 Đông Khối Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Tới, 1965, LĐTD   

29/12/2007 Phường Hàm Rồng Phố Đại Khối 2 Phụ thuộc Không Lê Thị Hằng, 1970, LĐTD   

038207020436   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

11 

Lê Văn Tình LĐTD 23/02 Đông Khối Bần nông 12/12 Lê Văn Dương, 1982, LĐTD   

01/03/2006 Phường Hàm Rồng Phố Đại Khối 2 Phụ thuộc Không Đàm Thị Thảo, 1985, LĐTD   

038206031864   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

12 

Lê Đỗ Tùng LĐTD 110 Định Hòa Bần nông 9/12 Lê Đỗ Thăng, 12/12/1980, LĐTD   

12/01/2008 Phường Hàm Rồng Phố Định Hòa 1 Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hà, 25/02/1985,    

038208002822   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn  LĐTD   

13 

Lê Đỗ Tuấn LĐTD 112 Định Hòa Bần nông 12/12 Lê Đỗ Thành, 1975, LĐTD   

19/04/2007 Phường Hàm Rồng Phố Định Hòa 1 Phụ thuộc Không Lê Thị Oanh, 1977, Chết   

038207004106   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     
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14 

Trịnh Minh Anh LĐTD 22/04 Định Hòa Bần nông 12/12 Trịnh Trọng Chiến, 1977, LĐTD   

26/11/2005 Phường Hàm Rồng Phố Định Hòa 3 Phụ thuộc Không Trịnh Thị Lý, 1978, LĐTD   

038205003148   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

15 

Trịnh Công Thịnh LĐTD 221 Đình Hương Bần nông 12/12 Trịnh Tiến Anh, 1980, LĐTD   

04/11/2007 Phường Hàm Rồng TDP Đình Hương 1 Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hiền, 1980, LĐTD   

038207013636   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

16 

Dương Đan Huy LĐTD 03/62 Đình Hương Bần nông 12/12 Dương Hùng Cường, 1981, LĐTD   

09/11/2007 Phường Hàm Rồng TDP Đình Hương 2 Phụ thuộc Không Trần Thị Hiền, 1985, LĐTD   

038207024758   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

17 

Trương Minh Quân LĐTD 05/357 Bà Triệu Bần Nông 12/12 Trương Văn Tuấn, 1972, LĐTD   

12/08/2003 Phường Hàm Rồng Phố Đình Hương Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 1978,   

038203013783   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn LĐTD   

18 

Đào Xuân Huy LĐTD 11/47 Thành Công Bần Nông 12/12 Đào Xuân Trường, 1975, LĐTD   

03/06/2003 Phường Hàm Rồng Phố Thành Công Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoan, 1979, LĐTD   

038203009720   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

19 

Phạm Anh Trung LĐTD 409 Bà Triệu,  Bần Nông 12/12 Phạm Anh Tuấn, 1975, LĐTD   

19/12/2007 Phường Hàm Rồng Phố Bà Triệu Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hà, 1980, LĐTD   

038207016791   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

20 

Lê Khắc Anh Tâm LĐTD 05 Nguyễn Thị Thập Bần Nông 12/12 Lê Khắc Hoạch, 1970 (chết)   

04/02/2003 Phường Hàm Rồng Phố Cầu Hạc Phụ thuộc Không Lê Thị Hoa, 1976, LĐTD   

038203003089   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

21 

Lê Đình Ngọc Hoàng LĐTD 14/386 Bà Triệu Bần Nông 9/12 Lê Ngọc Định, 1980, LĐTD   

16/09/2007 Phường Hàm Rồng Phố Cầu Hạc Phụ thuộc Không Dương Thị Thanh, 1989, LĐTD   

038207011225   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     
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22 

Hoàng Anh Phúc LĐTD 08 Duy Tân  Bần nông 12/12 Hoàng Văn Mai, 1973, LĐTD   

29/04/2006 Phường Hàm Rồng Phố Tân Nam Phụ thuộc Không Lê Thị Khuê, 1978, LĐTD   

038206015858   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

23 

Nguyễn Đào Đình Lâm LĐTD 13/132 Trần Hưng Đạo Bần nông 9/12 Nguyễn Đình Hiệp, 1984, LĐTD   

22/08/2007 Phường Hàm Rồng Phố Tân Sơn Phụ thuộc Không Đào Thị Thu Thành, 1986, LĐTD   

015207007274   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

24 

Nguyễn Thái Sơn LĐTD 33B Duy Tân Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn, 1982, LĐTD   

12/07/2007 Phường Hàm Rồng Phố Tiền Phong Phụ thuộc Không Đào Thị Đại, 1985, LĐTD   

038207016591   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

25 

Lê Xuân Thắng LĐTD 10A Phạm Sư Mạnh Bần nông 12/12 Lê Văn Chiến, 1970, LĐTD   

22/08/2007 Phường Hàm Rồng Phố Nam Sơn 1 Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoa, 1973, LĐTD   

038207003849   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn   
  

26 

Hoàng Đức Huy LĐTD 02/04 Phạm Sư Mạnh Bần nông 12/12 Hoàng Văn Cảnh, 1980, LĐTD   

18/09/2001 Phường Hàm Rồng Phố Nam Sơn 1 Phụ thuộc Không Đào Thị Thanh Huyền, 1980,    

038201001165   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn LĐTD    

27 

Lê Văn Quang LĐTD 12 Quyết Thắng Công nhân 12/12 Lê Văn Hiền, 1975, LĐTD   

03/07/2003 Phường Hàm Rồng  Phố Hàm Long Phụ thuộc Không Lê Thị Hằng, 1981, LĐTD   

038203013786   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

28 

Lê Anh Dương LĐTD 07 Tiên Sơn Bần nông 12/12 Lê Văn Tuấn, 1982, LĐTD   

01/12/2007 Phường Hàm Rồng Làng Đông Sơn Phụ thuộc Không Dương Thị Hà, 1978, LĐTD   

038207019477   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

29 

Nguyễn Anh Đức LĐTD SN 24/10 Bà triệu Công nhân 12/12 Nguyễn Thanh Hải, 1968, Hưu trí   

23/10/2003 Phường Hàm Rồng Phố Hàm Long Phụ thuộc Không Lê Thị Hồng Lê, 1979, Công nhân   

038203017018   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     
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30 

Dương Đình Tuấn LĐTD 80  Trịnh Thế Lợi,  Bần nông 12/12 Dương Đình Tình, 1979, CN   

27/10/2007 Phường Hàm Rồng Làng Đông Sơn Phụ thuộc Không Mai Thị Hồng Bảo, 1981, CN   

038207012844   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

31 

Trần Đình Giang LĐTD 23/120 Đông Khối  Bần nông 12/12 Trần Đình Bắc, 1974, LĐTD  Dự 

11/02/2003 Phường Hàm Rồng Phố Đại Khối 1 Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Anh, 1981, LĐTD phòng 

38203001345   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

32 

Nguyễn Khánh Toàn LĐTD TDP Đình Hương 2 Bần nông 12/12 Nguyễn Tào Hưng, 1971, Hưu trí Dự  

22/08/2005 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, 1973, Hưu trí phòng 

038205031270     Kinh, không Đoàn     

33 

Hoàng Mạnh Dũng LĐTD 33/03/270 Bà Triệu Bần Nông 12/12 Hoàng Mạnh Hùng (Chết) Dự  

27/05/2001 Phường Hàm Rồng Phố Đình Hương Phụ thuộc Không Lê Thị Chi, 1962, LĐTD phòng 

038201001159   Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     
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Biểu số: 17B/GNN-2025 Phụ lục II 

Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH GỌI CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ  

   THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026 

  (Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND phường Hàm Rồng) 

 

TT 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh 

Họ, chữ đệm và tên thường dùng 

Ngày, tháng, năm sinh 

Số thẻ căn cước/CCCD 

 - Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm, ngạch,  

bậc lương 

 - Nơi thường trú của  

gia đình; bản thân 

- Nơi ở hiện nay của  

bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

 - Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc,  

tôn giáo 

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, 

đoàn 

 - Họ và tên cha, năm sinh, 

 nghề nghiệp 

- Họ và tên mẹ, năm sinh,  

nghề nghiệp 

- Họ và tên vợ (chồng),  

năm sinh, nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Hữu Tùng LĐTD Phố Đại Khối 3 Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Hùng, 1977, LĐTD   

13/08/2003 Phường Hàm Rồng Phường Hàm Rồng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diện, 1978, LĐTD   

038203019463    Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn     

2 

Hoàng Huy Quyền LĐTD 02 Tôn Quang Phiệt Bần Nông 12/12 Hoàng Huy Sen, 1970, Kĩ sư   

18/06/2003 Phường Hàm Rồng Phố Cầu Hạc Phụ thuộc Không Lê Thị Lài, 1974, Kế toán   

038203025375   Phường Hàm Rồng  Kinh, không Đoàn     

3 

Nguyễn Hùng Đức Duy LĐTD 05 Trần Khánh Dư Bần nông 12/12 Nguyễn Hùng Cường, 1978, CA   

28/08/2001 Phường Hàm Rồng Phố Tân Sơn Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhàn, 1979,    

038201011255    Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn NV ngân hàng   

4 

Trịnh Quang Huy LĐTD 03/31 Thành Thái Bần nông 12/12 Trịnh Hồng Vân, 1971, Hưu trí   

16/09/2003 Phường Hàm Rồng Phố Tân Long 1 Phụ thuộc Không Lê Thị Nguyệt, 1979, Nhân viên    

038203014854    Phường Hàm Rồng Kinh, không Đoàn  viễn thông   
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